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      TÒA ÁN NHÂN DÂN        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      TỈNH BÌNH THUẬN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Bản án số: 47/2024/HS-PT 

Ngày: 14-6-2024 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

  

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN 
 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Quản. 

Các Thẩm phán: Ông Trần Phước Hiệu, ông Lê Minh Tuấn. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thu Phương, Thư ký Tòa án nhân 

dân tỉnh Bình Thuận. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận tham gia phiên tòa: 

Ông Đỗ Ngọc Bích - Kiểm sát viên. 

Ngày 14 tháng 6 năm 2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận 

xét xử công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số 40/2024/TLPT-HS ngày 22 

tháng 4 năm 2024 đối với bị cáo Trịnh Quốc P do có kháng cáo của bị cáo đối 

với Bản án hình sự sơ thẩm số 27/2024/HS-ST ngày 21 tháng 3 năm 2024 của 

Tòa án nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc. 

- Bị cáo có kháng cáo:  Trịnh Quốc P. Giới tính: Nam; Sinh năm 1999, 

tại tỉnh Bình Thuận; Nơi cư trú: Thôn L, xã H, huyện H, tỉnh Bình Thuận; Dân 

tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: 9/12, Nghề 

nghiệp: Lái xe; Cha: Trịnh Minh T (chết), Mẹ: Ngô Thị Thu H; Gia đình có hai 

anh em, bị cáo là con thứ nhất; Vợ: Bùi Bảo Y, sinh năm 1997 (đã ly hôn). Hiện 

ở thôn B, xã H, huyện H, tỉnh Bình Thuận. Bị cáo có một người con, sinh năm 

2017. 

Tiền án: Ngày 08/7/2021, bị Tòa án nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc xử 

phạt 06 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 12 tháng tính từ 

ngày tuyên án, về tội: “Cố ý làm hư hỏng tài sản” tại Bản án số 88/2021/HSST, 

chấp hành xong thời gian thử thách của án treo ngày 08/7/2022, chưa được xóa 

án tích do chưa chấp hành xong án phí và bồi thường dân sự.  

Tiền sự: không. 

Nhân thân:  

Ngày 30/11/2021, bị Công an huyện H xử phạt vi phạm hành chính, hình 

thức phạt tiền, số tiền 2.500.000 đồng về hành vi xâm hại sức khỏe người khác 

tại Quyết định số 0120986/QĐ-XPVPHC.  
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Ngày 05/9/2023, bị Tòa án nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc xử phạt 06 

tháng tù, về tội: “Cố ý làm hư hỏng tài sản” tại Bản án số 116/2023/HSST, ngày 

05/9/2023. 

Bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 25/4/2024, hiện đang tạm giam tại Nhà 

tạm giữ Công an huyện H. Bị cáo có mặt tại phiên tòa. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Trịnh Quốc P (B1), sinh năm 1999, ở thôn L, xã H, huyện H là đối tượng 

có tiền án và nhân thân xấu: 

Ngày 08/7/2021, P bị Tòa án nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc xử phạt 06 

tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 12 tháng, về tội: “Cố ý 

làm hư hỏng tài sản” tại Bản án số 88/2021/HSST, chấp hành xong thời gian thử 

thách của án treo ngày 08/7/2022 nhưng chưa chấp hành xong án phí, bồi 

thường dân sự. Ngày 05/9/2023, P tiếp tục bị Tòa án nhân dân huyện Hàm 

Thuận Bắc xử phạt 06 tháng tù, về tội: “Cố ý làm hư hỏng tài sản” tại Bản án số 

116/2023/HSST. Trong thời gian Bản án số 116/2023/HSST chưa có hiệu lực 

pháp luật, P tiếp tục có hành vi phạm tội, cụ thể như sau:  

Do có mâu thuẫn nhỏ nhặt trong cuộc sống và nghi ngờ anh Bùi Văn T1, 

sinh năm 1986, ở thôn L, xã H (là dượng của P) vu khống P sử dụng ma túy nên 

khoảng 18 giờ 30 phút ngày 11/9/2023, P sử dụng điện thoại di động nhắn tin 

qua mạng xã hội Facebook cho anh Thành nội D: “tao nghe nói mày đi báo 

Công an đi rêu rao nhà tao đập đá hả, mày chơi chung với tao hay sao mày biết, 

đụ mấy hổm giờ tao không nói mày tưởng tao không biết gì hả, tao đang chờ 

mày á, mày canh nhìn ngó đợi tao ỉa mày ăn hả, loại bố láo như mày ở trong 

nhà đi, ra đường tao chặt chân chết mẹ mày, nghe cho kĩ”. Anh T1 nhận được 

tin nhắn của P nhưng không trả lời. Đến khoảng 18 giờ 39 phút cùng ngày, 

Phong cầm một cây mõ gãy, phần cán bằng kim loại màu đen, loại sắt tròn, dài 

1,02 mét, đường kính thân cán là 02cm, cán được hàn gắn vào cặp chĩa kim loại 

màu đen, bằng sắt có mũi nhọn, chĩa cong dài 29cm đi đến nhà anh T1 để tìm 

đánh anh T1.  

Lúc này, anh T1 đang ngồi ở bàn ghế đá trước nhà uống rượu cùng với 

anh Huỳnh Văn H1, sinh năm 1987, ở thôn L, xã H và anh Võ Thanh H2, sinh 

năm 1981, ở thôn L, xã H. P đi đến chỗ anh T1 đang ngồi, cầm cây mõ gãy đâm 

phần chĩa bằng kim loại có mũi nhọn hướng từ trên xuống trúng vào vùng mông 

hông trái của anh T1 gây thương tích. Anh T1 chụp cây mõ gãy của P, dùng tay 

đánh lại P để chống trả nhưng không gây thương tích gì cho P. Thấy anh T1 bị 

đâm, anh Võ Thanh H2 xông vào căn ngăn, khống chế, tước cây mõ gãy của P 

thì P bỏ đi về nhà. Anh T1 được gia đình đưa đi khám, điều trị tại Bệnh viện đa 

khoa tỉnh B và đến Công an xã H trình báo sự việc. Ngày 24/10/2023, anh T1 có 

đơn yêu cầu xử lý về hình sự đối với P. 
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Công an xã H tiếp nhận tin báo, chuyển hồ sơ cho Cơ quan Cảnh sát điều 

tra Công an huyện H xử lý theo thẩm quyền. Ngày 06/11/2023, Cơ quan Cảnh 

sát điều tra Công an huyện H mời P làm việc, P đã thừa nhận toàn bộ hành vi 

phạm tội của mình.  

Tại Kết luận giám định tổn thương cơ thể trên người sống số 

606/KLTTCT-TTPYBT ngày 25 tháng 9 năm 2023 của Trung tâm pháp y 

tỉnh B kết luận thương tích của Bùi Văn T1 như sau: 

… 

IV. KẾT LUẬN 

1. Các kết quả chính: 

- Mặt trên ngoài mông hông trái có 02 vết sẹo: 

+ Vết 1 kích thước: (1,5 x 0,7)cm, bề mặt đóng vảy nâu đen. 

+ Vết 2 kích thước: (0,8 x 0,5)cm, bề mặt đóng vảy nâu đen. 

Hai vết cách nhau 7,8cm. 

Tỷ lệ tổn thương cơ thể là: 2% + 1%. 

2. Kết luận:  

- Căn cứ Thông tư số 22/2019/TT-BYT ngày 28 tháng 8 năm 2019 của Bộ 

Y1 quy định tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể sử dụng trong giám định pháp y, 

giám định pháp y tâm thần, xác định tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể của ông 

Bùi Văn T1 tại thời điểm giám định là: 03% (Ba phần trăm), áp dụng phương 

pháp cộng tại Thông tư. 

- Kết luận khác: 

+ Các vết thương do vật nhọn gây ra. 

+ Các vết thương có chiều hướng lực tác động từ trái sang phải. 

Vật chứng thu giữ và xử lý:  

- 01 cây mõ gãy có đặc điểm: phần cán bằng kim loại màu đen, loại sắt 

tròn, dài 1,02 mét, đường kính thân cán là 02cm, cán được hàn gắn vào cặp chĩa 

kim loại màu đen, bằng sắt có mũi nhọn, chĩa cong dài 29cm. Viện kiểm sát 

nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc ra Quyết định chuyển vật chứng, chuyển từ Cơ 

quan Cảnh sát điều tra Công an huyện H đến Chi cục thi hành án dân sự huyện 

Hàm Thuận Bắc bảo quản, chờ xử lý. 

- 01 USB có chứa nội dung diễn biến hình ảnh video: Trịnh Quốc P cầm 

cây mõ gãy đến nhà anh Bùi Văn T1, dùng mõ gãy đâm về phía anh T1 xảy ra 

vào ngày 11/9/2023 tại thôn L, xã H chuyển kèm theo hồ sơ vụ án. 

Về dân sự: Anh Bùi Văn T1 không yêu cầu Trịnh Quốc P bồi thường.  

Bản án hình sự sơ thẩm số 27/2024/HS-ST ngày 21 tháng 3 năm 2024 của 

Tòa án nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc đã quyết định: 
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Căn cứ Điểm a, i khoản 1 Điều 134; Điểm s khoản 1 Điều 51 và Điểm h 

khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự.  

1. Tuyên bố: Bị cáo Trịnh Quốc P (tên gọi khác: B) phạm tội “Cố ý gây 

thương tích”. 

2. Xử phạt: Trịnh Quốc P (tên gọi khác: B) 09 (chín) tháng tù.  

Căn cứ Điều 56 Bộ luật Hình sự.  

Tổng hợp hình phạt 06 (Sáu) tháng tù giam tại Bản án số 116/2023/HS-ST 

ngày 05/9/2023 của Tòa án nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc. Buộc bị cáo Trịnh 

Quốc P (tên gọi khác: B) phải chấp hành chung cho cả hai bản án là 01 (Một) 

năm 03 (Ba) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 25/10/2023;  

Bản án sơ thẩm còn quyết định về vật chứng, án phí, quyền kháng cáo bản 

án theo luật định. 

Ngày 29/3/2024, bị cáo Trịnh Quốc P có đơn kháng cáo đề nghị Tòa án xét 

xử giảm nhẹ hình phạt đối với bị cáo và cho bị cáo được hưởng án treo. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo giữ nguyên kháng cáo. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận phát biểu quan điểm của 

Viện kiểm sát về vệc giải quyết vụ án: Đề nghị hội đồng xét xử không chấp nhận 

yêu cầu kháng cáo của bị cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về thủ tục tố tụng: Đơn kháng cáo của bị cáo làm trong hạn luật định, 

được Hội đồng xét xử phúc thẩm xem xét giải quyết theo thủ tục xét xử phúc 

thẩm. 

 [2] Tại phiên tòa, bị cáo Trịnh Quốc P thừa nhận hành vi phạm tội, lời 

khai nhận tội của bị cáo phù hợp với các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án. 

Do đó, đủ cơ sở để kết luận: Khoảng 18 giờ 39 phút ngày 11/9/2023, tại nhà của 

anh Bùi Văn T1 thuộc thôn L, xã H, huyện H, Trịnh Quốc P đã dùng một cây 

mỏ gãy có cặp chĩa bằng kim loại có mũi nhọn, đâm phần chĩa kim loại có mũi 

nhọn hướng từ trên xuống trúng vào vùng mông hông trái của anh T1 gây 

thương tích cho anh T1 là 3%. Do đó, Tòa án cấp sơ thẩm tuyên bố bị cáo phạm 

tội cố ý gây thương tích theo điểm a, i khoản 1 Điều 134 Bộ luật Hình sự là có 

căn cứ. 

[3] Xét kháng cáo của bị cáo Trịnh Quốc P xin giảm nhẹ hình phạt và cho 

bị cáo được hưởng án treo. Hội đồng xét xử nhận thấy: Tại phiên tòa phúc thẩm, 

bị cáo không có tình tiết giảm nhẹ nào mới. Bị cáo đã có tiền án và nhân thân 

xấu, bị cáo có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự là tái phạm. Ngoài ra, bị 

cáo phạm tội với 2 tình tiết định khung quy định tại điểm a, i khoản 1 Điều 134 

Bộ luật Hình sự (dùng hung khí nguy hiểm, phạm tội có tính chất côn đồ). Với 

tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ 
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trách nhiệm hình sự, nhân thân người phạm tội, Tòa án cấp sơ thẩm đã xử phạt 

bị cáo 09 tháng tù là phù hợp, không nặng; bị cáo không đủ điều kiện cho hưởng 

án treo. Do vậy, không có căn cứ chấp nhận kháng cáo của bị cáo. Hội đồng xét 

xử giữ nguyên bản án sơ thẩm như đề nghị của đại diện Viện kiểm sát. 

[4] Vào thời điểm xét xử sơ thẩm, bị cáo đang chấp hành án phạt tù theo 

Bản án số 116/2023/HSST ngày 05/9/2023 của Tòa án nhân dân huyện Hàm 

Thuận Bắc, nên cấp sơ thẩm đã tổng hợp hình phạt với Bản án số 

116/2023/HSST. Tuy nhiên, ngày 25/4/2024, bị cáo Trịnh Quốc P đã chấp hành 

xong hình phạt tù của Bản án số 116/2023/HSST, nên tại thời điểm xét xử phúc 

thẩm, việc tổng hợp hình phạt của hai bản án không còn phù hợp nên cấp phúc 

thẩm sửa bản án sơ thẩm theo hướng không tổng hợp hình phạt. 

[5] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị  

kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng 

nghị. 

[6] Về án phí: Do kháng cáo không được chấp nhận nên bị cáo phải chịu 

án phí phúc thẩm. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 Bộ luật Tố tụng hình sự, 

không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Trịnh Quốc P, giữ nguyên Bản án hình 

sự sơ thẩm số 27/2024/HS-ST ngày 21 tháng 3 năm 2024 của Tòa án nhân dân 

huyện Hàm Thuận Bắc về phần tội danh và hình phạt đối với bị cáo Trịnh Quốc 

P.  

Áp dụng điểm a, i khoản 1 Điều 134; điểm s khoản 1 Điều 51 và điểm h 

khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự.  

1. Tuyên bố: Bị cáo Trịnh Quốc P phạm tội “Cố ý gây thương tích”. 

2. Xử phạt: Bị cáo Trịnh Quốc P 09 (chín) tháng tù. Thời hạn tù tính từ 

ngày bị bắt tạm giam (25/4/2024). 

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355, Điều 357 Bộ luật Tố tụng hình sự, sửa 

Bản án hình sự sơ thẩm số 27/2024/HS-ST ngày 21 tháng 3 năm 2024 của Tòa 

án nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc theo hướng không tổng hợp hình phạt với 

Bản án số 116/2023/HSST ngày 05/9/2023 của Tòa án nhân dân huyện Hàm 

Thuận Bắc. 

Về án phí: Áp dụng Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; Nghị quyết 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy 

định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa 

án. 

Bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm và 200.000 đồng án 

phí hình sự phúc thẩm.  
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Quyết định xử lý vật chứng của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, 

kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng 

nghị. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án (ngày 

14/6/2024). 

Nơi nhận: 
- VKSND tỉnh Bình Thuận;  

- VKS, CA, TA, CC.THA cấp huyện; 

- Sở tư pháp tỉnh Bình Thuận; 

- Những người tham gia tố tụng; 

- PV06 – Công an tỉnh Bình Thuận; 

- Tổ HCTP – TAND tỉnh Bình Thuận; 

- Lưu: Hồ sơ. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

 

 

          Nguyễn Văn Quản 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


